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Đơn vị công tác: ..........................................................................................................
Tên Sáng kiến: 
Sử dụng Bài tập vận dụng trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.
1. Đặt vấn đề 
Một trong những nguyên nhân khiến cho chất lượng, hiệu quả giảng dạy môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay chưa cao chủ yếu là do bài giảng của giảng viên chưa hay và thiếu sức thuyết phục, về cơ bản vẫn còn mang nặng tính lý thuyết, thiếu tính thực tiễn, thiếu những dẫn chứng, những ví dụ sinh động, nóng hổi  mang tính thời sự mà nói một cách chính xác là thiếu đi cái “hơi thở” thực sự của đời sống kinh tế - chính trị - xã hội đang diễn ra hàng ngày hàng giờ xung quanh những quan điểm lý luận mà giảng viên trình bày và chưa phản ánh được đòi hỏi mà thực tiễn đặt ra. Trong khi đó, Tư tưởng Hồ Chí Minh là môn học có nhiều nội dung kiến thức gắn liền với thực tiễn đời sống kinh tế - chính trị - xã hội. Vì vậy, trong dạy học môn học việc rèn luyện và nâng cao cho sinh viên kĩ năng vận dụng kiến thức để giải quyết một số vấn đề thực tiễn là rất thiết thực và cần phải đặc biệt quan tâm.

Trong hoạt động dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, Bài tập vận dụng có vai trò rất quan trọng trong việc góp phần minh họa, khắc sâu, củng cố, kiểm tra đánh giá tri thức mà sinh viên đã tiếp thu. Bài tập vận dụng vừa là phương tiện rèn luyện, phát triển tư duy, kích thích hứng thú học tập đối với sinh viên, vừa là phương tiện rèn luyện và nâng cao kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống để giải quyết những vấn đề do thực tiễn đặt ra. Thế nhưng có một thực tế đáng buồn đang xảy ra hiện nay là trong giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh các Bài tập vận dụng còn ít được quan tâm nên việc xây dựng và sử dụng chúng trong dạy học môn học rất ít. Với ý nghĩa đó, việc xây dựng và sử dụng Bài tập vận dụng trong hoạt động dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh là cần thiết, có ý nghĩa thực tiễn cao và là một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn học trong giai đoạn hiện nay.

2. Nội dung cơ bản của sáng kiến 
· Một số yêu cầu khi xây dựng Bài tập vận dụng môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Trước hết, xây dựng Bài tập vận dụng cần phải bám sát yêu cầu về mục tiêu của từng chương, từng bài học, mục tiêu cụ thể của từng đề mục có liên quan. 

- Nội dung Bài tập vận dụng phải cụ thể, sinh động, bám sát nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn với thực tiễn sinh động của đời sống kinh tế - chính trị - xã hội đang diễn ra, cập nhật được những vấn đề mang tính thời sự, cần thiết để làm cho nội dung bài giảng sinh động, có tính thuyết phục cao, không lạc hậu so với thực tế nhằm khơi dậy hứng thú người học, giúp sinh viên thấy được tính thiết thực của nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

- Bài tập vận dụng phải chứa đựng các yếu tố gây được sự chú ý, hứng thú, kích thích vào sự tò mò, ham muốn nhận biết của sinh viên, phải thỏa mãn nhu cầu học tập của các em, biết được cái mà các em đang cần, đang muốn có nhu cầu học hỏi để dẫn dắt các em đi tới niềm đam mê thực sự đối với môn học.
- Bài tập vận dụng phải đảm bảo tính khoa học khi đưa các yếu tố thực tiễn vào bài giảng. Yếu tố thực tiễn phải mang tính điển hình, tiêu biểu, tính nóng hổi của thời sự, tính chính xác, có địa chỉ rõ ràng và phù hợp nội dung lí luận đang cần được phân tích chứng minh. Tránh xây dựng những Bài tập vận dụng mang tính vụn vặt, tản mạn của thực tế mà thiếu đi tính thực tiễn, thiếu sức thuyết phục.

- Bài tập vận dụng phải có hình thức diễn đạt rõ ràng, súc tích, logic. Các yêu cầu được diễn đạt bằng hệ thống câu hỏi phải rõ ràng, hàm súc.
- Bài tập vận dụng phải có nội dung phong phú và sâu sắc, phải phù hợp với từng đối tượng sinh viên về ngành nghề, trình độ, phải phát huy được tính tích cực tìm tòi và vận dụng tối đa kiến thức đã có của sinh viên để giải quyết có hiệu quả nhiệm vụ đặt ra trong bài tập.

· Quy trình xây dựng Bài tập vận dụng

Bước 1: Xác định mục tiêu của bài học và từng đề mục cụ thể

Khi xây dựng Bài tập vận dụng trước hết cần bám sát mục tiêu của từng chương, từng bài và mục tiêu của từng đề mục cụ thể. Nghĩa là cần phải xác định về mặt nhận thức, tri thức, kĩ năng, thái độ sau từng chương, từng bài và từng đề mục sinh viên đạt được là gì?

Trên cơ sở xác định mục tiêu của từng chương, từng bài, từng đề mục, cần khai thác những vấn đề, những khía cạnh có liên quan đến thực tiễn sinh viên cần vận dụng để tìm tư liệu xây dựng Bài tập vận dụng. Yêu cầu hay câu hỏi mà Bài tập vận dụng đặt ra nhất thiết phải đảm bảo yêu cầu sinh viên phải tư duy, vận dụng kiến thức đã biết soi vào tư liệu do bài tập cung cấp để giải quyết yêu cầu mà bài tập đã đặt ra. Căn cứ vào mục tiêu đó để định hướng số lượng, dạng bài tập vận dụng cho phù hợp.
Bước 2: Thu thập, sưu tầm, nghiên cứu tài liệu phục vụ cho việc xây dựng Bài tập vận dụng

Sau khi xác định mục tiêu của bài học và từng đề mục cụ thể, giảng viên tiến hành thu thập, sưu tầm và nghiên cứu các tài liệu tham khảo, sách báo, tạp chí, ...... để lựa chọn những nội dung kiến thức, hiện tượng, bối cảnh, tình huống thực tiễn cần thiết phải liên hệ có liên quan đến nội dung bài học để xây dựng Bài tập vận dụng. Tránh chạy theo thông tin, dư luận cục bộ của quần chúng, sử dụng các tài liệu trôi nổi, không chính thống, chưa được kiểm định để tuyên truyền đến người học. 

Bước 3: Thiết kế, xây dựng Bài tập vận dụng

Từ nguồn tài liệu tham khảo đã sưu tầm, trên cơ sở lựa chọn, kế thừa, cải tiến, phát triển các bài tập đã có trong một số tài liệu hiện hành, giảng viên tiến hành xây dựng hệ thống các Bài tập vận dụng và đáp án cho các bài tập. Sau khi hoàn thành các bài tập, giảng viên tham khảo ý kiến các đồng nghiệp về tính chính xác, tính khoa học, tính phù hợp với trình độ của sinh viên để vận dụng vào hoạt động dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Bước 4: Thực nghiệm, chỉnh sửa và bổ sung

Sau khi xây dựng xong hệ thống các Bài tập vận dụng, giảng viên tiến hành thực nghiệm hệ thống bài tập trong hoạt động dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở từng chương, từng đề mục cụ thể nhằm phân tích, đánh giá những ưu, nhược điểm của các bài tập, khả năng giải quyết bài tập của sinh viên, từ đó điều chỉnh và hoàn thiện hệ thống bài tập.
· Cách sử dụng Bài tập vận dụng trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

· Sử dụng Bài tập vận dụng trong giảng dạy bài mới

Trong các giờ giảng bài mới, để tạo tình huống có vấn đề, kích thích hoạt động tư duy của sinh viên, gây hứng thú cho người học, tôi tổ chức cho sinh viên thảo luận nhóm để đưa ra các câu trả lời cho các Bài tập vận dụng.
· Sử dụng Bài tập vận dụng trong các tiết thảo luận, sêminar 
Theo phân phối chương trình, môn Tư tưởng Hồ Chí Minh có 30% tiết thảo luận (9 tiết), vì vậy tôi đã sử dụng một số Bài tập vận dụng vào các tiết thảo luận, seminar. Ngay từ buổi học đầu tiên của môn học, tôi đã tiến hành phân nhóm và giao các Bài tập vận dụng cho các nhóm chuẩn bị.

Để buổi thảo luận nhóm mang lại hiệu quả cao, trước buổi thảo luận nhóm năm ngày, tôi yêu cầu các nhóm gửi nội dung bài thuyết trình bằng powerpoint bằng email để giảng viên góp ý, sau đó tôi gửi lại để các nhóm chỉnh sửa và hoàn thiện. 

· Sử dụng Bài tập vận dụng trong kiểm tra đánh giá hay làm bài tập lớn

Trong các đề kiểm tra thường kỳ (thường tổ chức khi kết thúc các chương) hay làm Bài tập lớn (theo cá nhân hoặc theo nhóm) tôi cũng sử dụng một số Bài tập vận dụng. Đối với kiểm tra thường kỳ, do thời gian có hạn nên tôi chỉ ra những Bài tập vận dụng ngắn, thường là dưới dạng câu hỏi mở ngắn gọn. Đối với Bài tập lớn làm ở nhà tôi sử dụng các Bài tập vận dụng có tình huống gắn với thực tiễn đòi hỏi sinh viên phải vận dụng những kiến thức đã học của môn Tư tưởng Hồ Chí Minh với kiến thức của các môn học khác cũng như kỹ năng sống của mình để giải quyết vấn đề.
3. Kết quả áp dụng sáng kiến
Sáng kiến được áp dụng chính thức tại các lớp khóa 15 cao đẳng chuyên nghiệp, học kỳ I, năm học 2016 – 2017 bao gồm 4 lớp: 15CĐ - CĐ1, 15CĐ - O5, 15CĐ - TM2, 15CĐ - MTT3 từ ngày 05/09/2016 đến ngày 27/12/2016.

Hiệu quả đạt được được thể hiện thông qua kết quả học tập của sinh viên. Bằng chứng là kết quả học tập của các lớp cao đẳng chuyên nghiệp khóa 15 năm học 2016 – 2017 (có sử dụng Bài tập vận dụng trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Mịnh) cao hơn nhiều so với các lớp cao đẳng chuyên nghiệp khóa 14 năm học 2015 -  2016 (không sử dụng Bài tập vận dụng trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Mịnh).

Kết quả học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh các lớp 14CĐ

(HK II – Năm học 2015 - 2016)

	Tỷ lệ

(%)
	Các lớp
	Trung bình

	
	14CĐ - ĐC1
	14CĐ - ĐC2
	14CĐ - ĐT1
	14CĐ - ĐT2
	

	Giỏi
	0
	0
	0
	0
	0

	Khá
	2,6
	2,7
	0
	11,1
	4,1

	TB
	29
	46
	48,7
	48,9
	43,1

	TB yếu
	57,9
	35,1
	46,2
	35,6
	43,7

	Kém
	10,5
	16,2
	5,1
	4,4
	9,1


Kết quả học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh các lớp 15CĐ

(HK I – Năm học 2016 - 2017)

	Tỷ lệ

(%)
	Các lớp
	Trung bình

	
	15CĐ - CĐ1
	14CĐ - Ô5
	15CĐ - TM2
	15CĐ - MTT3
	

	Giỏi
	0
	0
	0
	2
	0,5

	Khá
	12
	7,1
	6,7
	38
	16

	TB
	64
	67,9
	60
	48
	60

	TB yếu
	24
	19,6
	33,3
	12
	22,2

	Kém
	0
	5,4
	0
	0
	1,3


Từ bảng số liệu trên ta thấy: Tỷ lệ sinh viên đạt loại giỏi, khá và trung bình ở các lớp 15CĐ tăng so với các lớp 14CĐ, trong khi tỷ lệ sinh viên đạt loại trung bình yếu và kém các lớp 15CĐ giảm so với các lớp 14CĐ. Cụ thể: Tỷ lệ sinh viên đạt loại giỏi tăng từ 0% (các lớp 14CĐ) lên 0,5% (các lớp15CĐ), loại khá tăng từ 4,1% (các lớp 14CĐ) lên 16% (các lớp15CĐ), loại trung bình tăng từ 43,1% (các lớp 14CĐ) lên 60% (các lớp15CĐ); tỷ lệ sinh viên đạt loại trung bình yếu giảm từ 43,7% (các lớp 14CĐ) xuống còn 22,2% (các lớp15CĐ), loại kém giảm từ 9,1% (các lớp 14CĐ) xuống còn 1,3% (các lớp15CĐ).

4. Các đơn vị/lĩnh vực khác có thể áp dụng Sáng kiến
Bài tập vận dụng không chỉ được áp dụng đối với bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh mà còn được vận dụng để xây dựng và sử dụng trong giảng dạy các bộ môn khác của Khoa Lý luận Chính trị như: Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính trị, Giáo dục Chính trị...

5. Đánh giá phạm vi ảnh hưởng của Sáng kiến
· Chỉ có hiệu quả trong phạm vi Đơn vị áp dụng.
6. Các chứng cứ đính kèm để minh họa về phạm vi ảnh hưởng 


Do sáng kiến mới được cá nhân áp dụng vào học kỳ I, năm 2016 – 2017 nên cần phải có thời gian để kiểm nghiệm và ứng dụng, vì vậy phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến chưa có chứng cứ đính kèm để minh họa.
Các tài liệu minh họa có thể gởi bổ sung nếu được yêu cầu:
□ Bản Mô tả đầy đủ về Sáng kiến theo quy định chuyên môn, nếu có;

□ Các nhận xét/đánh giá … của đơn vị/cá nhân áp dụng

□ Các nhận xét/đánh giá … của chuyên gia

Các thông tin đề nghị bảo mật: Không
	 Bộ phận/Đơn vị áp dụng
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 3  năm 2017
     Người viết sáng kiến
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